
                                                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 11/2026 KHỐI MGB 

 

Hoạt 

động 

Tuần 1  

02/11 – 06/11 

 

Tuần 2  

09/11- 13/11 

 

Tuần 3  

16/11– 20/11 

 

Tuần 4  

23/11 – 27/11 

  

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

  

* Đón trẻ:  

- Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ, niềm nở, dịu dàng, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép. 

-  Cô quan sát, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định  

- Trò chuyện với trẻ về các cô ở lớp, công việc các cô thường làm ở lớp 

- Trò chuyện với trẻ về tình cảm của trẻ dành cho cô giáo  

- Trò chuyện với trẻ về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Trò chuyện với trẻ về những sự kỳ diệu của màu sắc 

- Trò chuyện với trẻ về cốm làng Vòng. 

 

* Thể dục sáng: Tập theo nhạc. 

+ Khởi động: Bài tập khởi động kết hợp các kiểu tay, chân, sử dụng gậy thể dục. 

+ Tập thể dục nhịp điệu theo nhạc  

+ Hồi tĩnh: Theo nhạc không lời và xếp hàng đi lại nhẹ nhàng vào lớp 

* PTTC: 

6;13 

 

*PTNT: 

29;30; 34; 

27 

 

* PTNN: 

51;58 

 

*PTTC-

KNXH: 

 67;70 

 

*PTTM: 

75;78 

 

 

 

 

 

 

Trò 

chuyện 

Trò chuyện với trẻ về Nhà 

của bé: 

Floor /flɔːr/ Tầng nhà  

Door /dɔːr/ Cửa ra vào 

Balcony /ˈbæl.kə.ni/ Ban 

công  

Roof /ruːf/ Mái nhà  

High /haɪ/ Cao 

Trò chuyện với trẻ về 

Thế giới sắc màu: 

Red (/rɛd/) – Màu đỏ 

(Quả táo, đèn đỏ) 

Blue (/bluː/) – Màu 

xanh dương (Bầu trời, 

biển cả) 

Yellow (/ˈjeləʊ/) – Màu 

vàng (Mặt trời, quả 

Trò chuyện với trẻ về 

Cô giáo: 

Teacher (Cô giáo): 

/ˈtiː.tʃə r/ 

Friend (Bạn bè): 

/frend/ 

Pencil /ˈpen.səl/ – 

Bút chì 

Trò chuyện với 

trẻ về: Cốm 

Green /ɡriːn/: 

Màu xanh lá cây 

Sweet /swiːt/: 

Ngọt ngào 

Soft /sɑːft/: Mềm 

mại 



This is my house. 

(Đây là nhà của tôi) 

https://youtu.be/G6k7dCh

BaJ8?feature=sharedhttps

://youtu.be/G6k7dChBaJ8

?feature=shared 

 

 

chuối) 

Green (/ɡriːn/) – Màu 

xanh lá (Lá cây, bãi cỏ) 

Orange (/ˈɒrɪndʒ/) – 

Màu cam (Quả cam) 

Pink (/pɪŋk/) – Màu 

hồng (Hoa hồng) 

ENGLISH SONG: 

https://youtu.be/k7npO4

Hc8vA?feature=shared 

ENGLISH SONG: 

https://youtu.be/Wdn

OnpXZWCs?feature=

shared 

Fragrant 

/ˈfreɪ.ɡrənt/: 

Thơm ngát 

Chewy /ˈtʃuː.i/: 

Dẻo, dai 

https://youtu.be/c

RhGOdqWIIo?fe

ature=shared 

 

 

Hoạt 

động 

học 

T2 * Thể dục 

VĐ liên hoàn : Đi 

theo đường zích 

zắc – Đi kiễng gót 

liên tục – Đi trên 

ghế thể dục 

* Thể dục 

VĐCB: Đi trong đường 

hẹp 

TCVĐ: Kéo co 

*Văn học 

Thơ 

Cô giáo của con 

*Thể dục 

VĐCĐ: Bật về 

phía trước 

TCVĐ: Cáo và 

Thỏ 

 T3 * Khám phá 

Nhà cao tầng 

(Steam) 

* Khám phá 

Sắc màu 

(Steam 

*Khám phá 

Một ngày của cô 

giáo 

(Steam) 

* Khám phá 

Cốm làng vòng 

(Steam) 

 T4 *Toán 

Dạy trẻ tạo nhóm 

có 1,2 đối tượng, 

đếm đến 2, nhận 

biết số 1, 2 

*Toán 

Ôn nhận biết hình vuông, 

hình tròn, hình tam giác, 

hình chữ nhật 

*Toán: 

Dạy trẻ đếm, nhận biết 

số lượng 3  

*Toán: 

Dạy trẻ tách gộp 

nhóm có 3 đối 

tượng thành 2 phần 

 T5 * Âm nhạc 

VĐ (TT): Nhà của 

tôi 

NH (KH): Ba ngọn 

* Âm nhạc 

DH (TT): Cháu đi mẫu 

giáo 

NH (KH): Bông hồng 

*Âm nhạc 

NH(TT): Yêu sao nghề 

giáo viên 

VĐ(KH): Cô giáo em 

*Âm nhạc 

Cảm thụ âm nhạc 

:A Town with an 

ocean view 

https://youtu.be/G6k7dChBaJ8?feature=shared
https://youtu.be/G6k7dChBaJ8?feature=shared
https://youtu.be/G6k7dChBaJ8?feature=shared
https://youtu.be/G6k7dChBaJ8?feature=shared
https://youtu.be/k7npO4Hc8vA?feature=shared
https://youtu.be/k7npO4Hc8vA?feature=shared
https://youtu.be/WdnOnpXZWCs?feature=shared
https://youtu.be/WdnOnpXZWCs?feature=shared
https://youtu.be/WdnOnpXZWCs?feature=shared
https://youtu.be/cRhGOdqWIIo?feature=shared
https://youtu.be/cRhGOdqWIIo?feature=shared
https://youtu.be/cRhGOdqWIIo?feature=shared


nến lung linh tặng cô 

TCAN: Nhạc biến hình 
TCAN: Chiếc ô âm 

nhạc 

TCAN: Chiếc ô 

chuyển động 

 T6 *Tạo hình 

Tạo hình ngôi nhà  

*Tạo hình 

Chong chóng sắc màu 

(EDP) 

 

*Tạo hình 

Trang trí túi xách 

thời trang tặng cô 

(EDP) 

*Tạo hình 

Tạo hình cây lúa 

(EDP) 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

* Quan sát trò chuyện về: Quan sát, trò chuyện với trẻ về các ngôi nhà cao tầng, màu sắc xung 

quanh bé, cô giáo của con, cách làm ra cốm. 

*Trò chơi: Chơi với phấn, bóng, chuyển trứng, kéo co,  truyền bóng qua chân, gieo hạt, cáo và 

thỏ, đua thuyền trên cạn, Bowling từ chai nhựa, nhảy bao bố, lộn cầu vồng, chi chi chành chành. 

* Giao lưu các lớp khối 3 Tuổi thứ 6 (ngày 27/11) 

*Một số thí nghiệm: Thí nghiệm chú sâu đổi màu; Pháo hoa trong nước. 

* Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời theo ý thích; Vệ sinh đồ dùng đồ chơi ngoài trời  

* Lao động vệ sinh : cho trẻ nhặt rác, lau lá cây ngoài sân trường, tưới nước cho cây....  

Hoạt 

động 

góc 

*Góc phân vai: Bé làm nhân viên siêu thị; Bé bán hàng tạp hóa; Bé đóng vai gia đình, chơi nấu 

ăn. (T1); Cửa hàng sắc màu- bé chơi phân vai người mua hàng bán hàng. Người bán hàng giới 

thiệu, lấy và bán các đồ dùng theo màu. Khách hàng chọn mua đồ vật theo màu mình thích. (T2) 

Đóng vai làm cô giáo dạy học sinh; Dạy học, điểm danh, chăm sóc các bé, đọc truyện và cho các con ăn. 

(T3), Đóng vai làm người mua hàng, bán hàng. Khách hàng mua cốm. (T4) 

* Góc học tập: Bé chọn các hình đã học để ghép hình ngôi nhà; Đếm số tầng của tòa nhà, Bé xem 

tranh về những ngôi nhà cao tầng (T1); Bé chọn các hình đã học để ghép hình ngôi nhà; chia 4 

loại hình vào 4 rổ, trẻ đưa hình về đúng ngôi nhà có hình tương ứng. Bé xem tranh về những ngôi 

nhà cao tầng (T2), đếm đến 3, nối hình theo số lượng, Trẻ chọn các hình đã học để ghép hình ngôi nhà; 

Đếm số tầng của tòa nhà (T3); Tách gộp số lượng trong phạm vi 3, Xem tranh ảnh về cánh đồng lúa, hạt 

cốm, lá sen,… (T4) 

* Góc nghệ thuật: Hát và vận động theo nhạc các bài hát về gia đình, tô màu ngôi nhà (T1), hát và vận 

động theo nhạc các bài hát có trong chủ đề, dán tranh cầu vồng, Tô màu theo ý thích. (T2), hát và vận 



động theo nhạc các bài hát về cô giáo , vẽ hoa, làm thiệp tặng cô bằng cách dán hoa, cúc áo, xé dán giấy 

màu. (HN12) (T3). Tô màu tranh bó lúa, hạt cốm, lá sen; Vẽ lá sen, làm quen với một số dụng cụ âm 

nhạc: Song loan, trống...….(T4) 

* Góc xây dựng : Lắp ghép xây dựng thành ngôi nhà của bé. (T1), lắp ghép xây dựng thành ngôi nhà 

màu đỏ, vàng và con đường màu xanh (T2). lắp ghép xây dựng lớp học, sân trường, cổng trường, vườn 

hoa (T3). Xây dựng ngôi nhà làm cốm, con đường làng, khu phơi lúa (T4). 

HĐ ăn, 

ngủ, VS 

- Biết cách tiết kiệm nước. Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách: Cần gạt nước, xà phòng rửa tay, 

khăn lau  

- Văn hóa khi ăn uống: Mời trước khi ăn, không rơi vãi thức ăn, chờ đợi đến lượt khi lấy thức  

ăn… 

- Học cách mời người lớn trước khi ăn; giữ trật tự, đi nhẹ nói khẽ khi ở nhà và ở lớp (HN3) 

- Chủ động đi vệ sinh. Điều chỉnh giọng nói phù hợp khi được nhắc nhở, không làm ồn. 

- Nghe nhạc không lời. Nhạc hát ru. 

- Biết lấy và cất đồ dùng cá nhân sau khi ngủ dậy: Gối, chăn, chiếu.... 

 

HĐ 

chiều 

- Dạy trẻ câu tiếng anh: Who is in your family? (Gia đình con có những ai?) 

                                      Thank you for coming to school. (Cảm ơn con đã đến lớp.) 

                                      Do you love your mom and dad? (Con có yêu bố mẹ không?). 

        What color is it? (Nó là màu gì?) 

It is red. (Nó màu đỏ.) 

Show me blue. (Hãy chỉ cho mẹ màu xanh dương xem.) 

                            I love you, teacher! – Con yêu cô giáo của con! 

                            Happy Teacher's Day! – Chúc mừng ngày nhà giáo 

I love green rice. /aɪ lʌv ɡriːn raɪs/: Con thích ăn cốm. 

It smells good! /ɪt smelz ɡʊd/: Cốm thơm quá! 

It is so soft. /ɪt ɪz soʊ sɑːft/: Cốm rất mềm. 

- Rèn trẻ 1 số kỹ năng : Kỹ năng rót nước, Nói lời cảm ơn, kỹ năng đóng mở cửa, kỹ năng sử 

dụng kéo. 



- Hoàn thiện bài vở 

- Làm bài tập toán: Tìm điểm khác nhau.  

- Dạy trẻ hát 1 số bài hát về cô giáo “ Bàn tay cô giáo” , “ Đố bạn”. 

- Xem video/hình ảnh về ngày 20/11 trên máy tính; dừng xem khi cô yêu cầu. (HN9) 

- Hát đọc thơ tặng cô giáo (HN11) 

- Nêu gương cuối tuần. 

- Tổ chức lao động vệ sinh sân trường, lớp học hàng tuần. 

Dự án Tuần 1  

02/11 – 06/11 

Nhà cao tầng 

Tuần 2  

09/11- 13/11 

Thế giới sắc màu 

Tuần 3  

16/11– 20/11 

   Bé yêu cô giáo 

Tuần 4  

23/11 – 27/11 

Cốm làng Vòng 

 

 

              T/M BAN GIÁM HIỆU 

                                                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỜNG 
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